Phụ lục IV
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 150/BC-BTP ngày 27/06/2014 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, 

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT
	SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QĐCT
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA VBQĐCT

	 I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	Luật các tổ chức tín dụng
	01/01/2011
	NHNN
	01
	1. Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/05/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
	25/06/2014

	2. 
	Luật cơ yếu
	01/02/2012
	BQP
	01
	2. Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
	

	3. 
	Luật biển Việt Nam
	01/01/2013
	BTNMT
	01
	3. Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	15/7/2014

	4. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	BGDĐT
	01
	4. Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	20/5/2014

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
	01/7/2013
	BCT
	01
	5. Nghị định số 14/2014 ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
	15/04/2014

	6. 
	
	
	
	01
	6. Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
	01/06/2014

	7. 
	Luật xử lý vi phạm hành chính
	01/7/2013
	BCA


	01
	7. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
	25/02/2014



	8. 
	Luật phòng, chống khủng bố
	01/10/2013
	BCA


	02

	8. Nghị định số 22/2014/NĐ-CP ngày 02/4/2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố
	20/5/2014

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	25/03/2014

	10. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014
	NHNN
	01
	10. Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
	15/7/2014

	11. 
	Luật hòa giải cơ sở
	01/01/2014
	BTP
	01
	11. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
	25/04/2014

	12. 
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	BKH&CN
	04
	12. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 28/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
	15/03/2014

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
	15/04/2014

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
	01/7/2014

	15. 
	
	
	
	
	15. Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
	01/6/2014

	16. 
	Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
	01/01/2014
	BQP
	01
	16. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
	10/04/2014

	17. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
	01/01/2014
	BCA
	01
	17. Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật cư trú
	15/06/2014

	18. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	BTNMT


	03
	18. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
	01/7/2014 

	
	
	
	
	
	19. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất
	01/7/2014 

	
	
	
	
	
	20. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
	01/7/2014 

	
	
	
	BTC
	02
	21. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	01/7/2014 

	
	
	
	
	
	22. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	01/7/2014 

	                                                                      Tổng số: 13 luật, pháp lệnh
	Tổng số 22 văn bản, gồm:   -  20 Nghị định;

-  02 Quyết định.

	II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	1. 
	Luật giá
	01/01/2013
	BTC
	01
	1. Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
	15/4/2014

	2. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	BGDĐT
	01
	2. Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	30/6/2014

	3. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	BXD
	01
	3. Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng 
	15/6/2014

	4. 
	Luật phòng, chống tác thuốc lá
	01/05/2013
	BVHTTDL
	01
	4. Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên, sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.
	01/7/2014

	5. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh người có công với cách mạng
	01/9/2013
	BLĐTBXH
	01
	5. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ
	Bộ LĐTBXH đã ký, chuyển Bộ Tài chính đế ký

	6. 
	Luật bảo hiểm tiền gửi
	01/01/2013
	BTC
	01
	6. Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	25/5/2014

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
	01/7/2013
	BTP
	01
	7. Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
	21/5/2014

	8. 
	Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	01/7/2013
	BTP
	01
	8. Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 13/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	15/6/2014

	9. 
	Luật giáo dục quốc phòng an ninh
	01/01/2014
	BQP
	04
	9. Thông tư số 25/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh
	

	10. 
	
	
	
	
	10. Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục QP, AN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
	

	11. 
	
	
	
	
	11. Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức xã nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
	

	12. 
	
	
	
	
	12. Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 quy định chương trình khung giáo dục QP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
	

	13. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014
	NHNN
	02
	13. Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
	28/4/2014

	
	
	
	
	
	14. Thông tư số 12/2014/TT-NHNN ngày 31/03/2014 hướng dẫn về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
	15/5/2014

	
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	BKHCN
	04
	15. Thông tư  số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 xác định nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 26 Luật KH&CN)
	26/05/2014

	14. 
	
	
	
	
	16. Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định về tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 29 Luật KH&CN)
	01/8/2014

	15. 
	
	
	
	
	17. Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 quy định về mẫu các loại hợp đồng KH&CN (hướng dẫn Điều 33 Luật KH&CN)
	

	16. 
	
	
	
	
	18. Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (hướng dẫn Điều 37 Luật KH&CN)
	

	17. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	BTNMT
	04
	19. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính
	

	
	
	
	
	
	20. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	

	
	
	
	
	
	21. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014  quy định về hồ sơ địa chính
	

	
	
	
	
	
	22. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	

	Tổng số: 12 luật, pháp lệnh
	 Tổng số: 22 văn bản (21 thông tư, 01 thông tư liên tịch)
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